	PHÒNG GD&ĐT ĐIỆN BÀN
TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU
	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ II NĂM HỌC 2023 - 2024
MÔN GIÁO DỤC ĐỊA PHƯƠNG - LỚP 7




I. HÌNH THỨC KIỂM TRA	
- Viết trên giấy.
- Thời gian kiểm tra: 45 phút.
II. NỘI DUNG ÔN TẬP
	TT
	Nội dung
	Yêu cầu cần đạt

	1
	Chủ đề 5. Gia đình, dòng họ văn hóa ở tỉnh Quảng Nam.
	- Nêu được thế nào là gia đình văn hóa, dòng họ văn hóa.
- Nêu được một số nét đẹp tiêu biểu của nếp sống văn hóa trong gia đình, dòng họ.

	2
	Chủ đề 6.  Phòng chống ô nhiễm môi trường ở tỉnh Quảng Nam.
	- Nêu được nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường.
- Nêu được hậu quả của việc ô nhiễm môi trường.
- Nêu một số biện pháp phòng chống ô nhiễm môi trường tỉnh Quảng Nam.



III. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ

	Chủ đề
	Tiêu chi  đánh giá
	Mức độ đánh giá

	
	
	1
	2
	3
	4
	5

	Chủ đề 5. Gia đình, dòng họ văn hóa ở tỉnh Quảng Nam.
	- Em hãy nêu được thế nào là gia đình, dòng họ văn hóa.
	
	
	
	x
	

	Chủ đề 6.  Phòng chống ô nhiễm môi trường ở tỉnh Quảng Nam.
	- Nêu nguyên nhân, hậu quả của việc ô nhiễm môi trường.
- Nêu một số biện pháp phòng chống ô nhiễm môi trường tỉnh Quảng Nam.

	
	
	x



x
	
	

	Tổng số điểm
	
	
	6,0
	4,0
	



- Mức đạt: Từ 50% tổng số điểm trở lên. Bài làm thể hiện quan điểm tích cực, thái độ đúng đắn về các nội dung.
- Chưa đạt: Đạt dưới 50% tổng số điểm.
                                                 
                         		------------ Hết -----------
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Câu 1. (4,0 điểm) Thế nào là gia đình văn hoá, dòng họ văn hoá?
Câu 2. (3,0 điểm) Trình bày nguyên nhân, hậu quả của ô nhiễm môi trường nước ở tỉnh Quảng Nam?
Câu 3. (3,0 điểm) Em hãy đề xuất một số biện pháp phòng chống ô nhiễm môi trường nước ở tỉnh Quảng Nam?
BÀI LÀM
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	Câu
	Đáp án 
	Điểm

	1
(4,0đ)
	Gia đình văn hoá, dòng họ văn hoá là:
- Gia đình văn hoá là gia đình hoà thuận, hạnh phúc, tiến bộ, thực hiện tốt nghĩa vụ công dân, tích cực tham gia các phong trào thi đua của địa phương nơi cư trú, tổ chức lao động sản xuất kinh doanh, công tác, học tập đạt năng suất, chất lượng và hiệu quả.
- Dòng họ văn hoá là dòng họ được xây dựng dựa trên những hành vi văn hoá mang tính kế thừa và chọn lọc thông qua các giá trị truyền thống lâu đời…
	
2,0



2,0

	2
(3,0đ)
	* Trình bày nguyên nhân của ô nhiễm môi trường nước ở tỉnh Quảng Nam 
- Do yếu tố tự nhiên: Chịu tác động của thiên tai làm cho nguồn nước ô nhiễm.
- Do hoạt động của con người: Thải rác thải, hoá chất độc hại… gây ô nhiễm nguồn nước, hành vi thiếu ý thức của một số người dân…
	

1,5
1,5


	3
(3,0đ)
	* Một số biện pháp phòng chống ô nhiễm môi trường nước ở tỉnh Quảng Nam.
- Thu gom, xử lý rác thải đúng cách, nạo vét, khơi thông kênh mương, cống rãnh thường xuyên.
- Sử dụng các sản phẩm có nguồn gốc tự nhiên, thân thiện với môi trường.
- Tích cực tham gia các chương trình ra quân về vệ sinh môi trường…
- Tuyên truyền người dân, khách du lịch không bỏ rác thải bừa bãi…
	

0,75
0,75

0,75
0,75


	Tùy vào nội dung trả lời của học sinh mà giáo viên đánh giá cho hợp lý.
	* Học sinh trả lời đạt 5,0 điểm trở lên là Đạt.
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(Dành cho HSKT)

Câu 1. (6,0 điểm) Thế nào là gia đình văn hoá, dòng họ văn hoá?
Câu 2. (4,0 điểm) Trình bày nguyên nhân, hậu quả của ô nhiễm môi trường nước ở tỉnh Quảng Nam?
BÀI LÀM
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(Dành cho HSKT)

	Câu
	Đáp án 
	Điểm

	1
(6,0đ)
	Gia đình văn hoá, dòng họ văn hoá là:
- Gia đình văn hoá là gia đình hoà thuận, hạnh phúc, tiến bộ, thực hiện tốt nghĩa vụ công dân, tích cực tham gia các phong trào thi đua của địa phương nơi cư trú, tổ chức lao động sản xuất kinh doanh, công tác, học tập đạt năng suất, chất lượng và hiệu quả.
- Dòng họ văn hoá là dòng họ được xây dựng dựa trên những hành vi văn hoá mang tính kế thừa và chọn lọc thông qua các giá trị truyền thống lâu đời…
	
4,0



2,0

	2
(4,0đ)
	* Trình bày nguyên nhân của ô nhiễm môi trường nước ở tỉnh Quảng Nam 
- Do yếu tố tự nhiên: Chịu tác động của thiên tai làm cho nguồn nước ô nhiễm.
- Do hoạt động của con người: Thải rác thải, hoá chất độc hại… gây ô nhiễm nguồn nước, hành vi thiếu ý thức của một số người dân…
	

2,0
2,0



	Tùy vào nội dung trả lời của học sinh mà giáo viên đánh giá cho hợp lý.
	* Học sinh trả lời đạt 5,0 điểm trở lên là Đạt.

